
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 12 Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT PRO-TECH 
VINA

0109665891

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

2. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(có nội dung được phép lưu hành).

4761

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4772

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc thiết bị phòng thí nghiệm

7730

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA 
HỌC KỸ THUẬT PRO-TECH VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PRO-TECH VINA CONSULTANT AND 
SCIENTIFIC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PRO-TECH VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985790886         
Email: protech.bkvina@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

26. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

27. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

28. Sản xuất thiết bị truyền thông
(trừ thiết bị thu phát sóng)

2630

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

31. Sản xuất đồng hồ 2652

32. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

33. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

34. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

35. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

36. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

37. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

38. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

39. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

40. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

41. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824
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42. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

43. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

44. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

45. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Lắp đặt hệ thống thiết bị: hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò 
sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ 
thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân 
dụng như : Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự 
động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;

4329

46. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Loại trừ kinh doanh vàng)

4662

47. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa.

4669

48. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

49. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

50. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

51. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

52. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

53. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

54. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

55. Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe 3020

56. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

57. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

58. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

59. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250
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2.950.000.000 VNĐ

60. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không;
- Sản xuất lõi bút chì;
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính;

3290

61. Sửa chữa thiết bị điện 3314

62. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

63. Sửa chữa thiết bị khác 3319

64. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ các hoạt động đấu giá)

4530

65. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

66. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

67. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

68. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

69. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

70. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

71. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, văn phòng, khai khoáng, 
xây dựng; - Buôn bán thiết bị văn phòng, thiết bị tin học; - 
Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu vật tư, 
máy móc, thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, thiết bị kiểm tra, đo 
lường, thí nghiệm, trang thiết bị y tế); - Bán buôn máy móc, 
thiết bị phục vụ thi công công trình, các loại xe đặc chủng và 
các linh kiện thay thế của chúng; - Bán buôn thiết bị đào tạo 
nghề, thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập

4659(Chính)

72. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Tư vấn về chuyển giao công nghệ

7490

73. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

74. Lắp đặt hệ thống điện 4321

75. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       132247125
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu 5, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P804, Tòa nhà B11B, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG TÚ        Nam

07/05/1993 Kinh Việt Nam

28/09/2020 Công An tỉnh Phú Thọ 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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